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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH SƠN 

TỈNH PHÚ THỌ 

Bản án số: 49/2023/HS-ST 

Ngày 10/8/2023 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH SƠN - TỈNH PHÚ THỌ 

          Với hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Anh Nhinh 

Các hội thẩm nhân dân:               Ông Hà Đình Sở. 

                                              Ông Phạm Mạnh Quỳ. 

Thƣ ký phiên tòa: Ông Đinh Ngọc Thủy - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Minh Thanh - 

Kiểm sát viên 

 Ngày 10 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

thụ lý số: 38/2023/HSST ngày 15/6/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 44/QĐXXST - HS ngày 27/7/2023 đối với bị cáo: 

        Họ và tên: Phùng Ngọc Sơn - Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh 

ngày 02 tháng 10 năm 1993 tại: Thanh Sơn, Phú Thọ; Nguyên quán: xã Thái 

Hòa, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội; Nơi ĐKHKTT + Chỗ ở: Khu 7, xã Giáp Lai, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn 

giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: 

Phùng Trung Thành, sinh năm 1958;  Mẹ đẻ: Đinh Thị Hồng, sinh năm 1964; 

Hiện đều ở khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Vợ, con : Chưa 

có. 

- Tiền án, tiền sự: Không; 

Lịch sử bản thân: Tại Quyết định số 03 ngày 03/01/2014 Chủ tịch UBND 

xã Giáp Lai buộc Phùng Ngọc Sơn cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trong 

thời hạn 06 tháng. Đến 03/7/2014 đã chấp hành xong quyết định trên. 

Ngày 07/4/2014 công an huyện Thanh Sơn ra quyết định số 20 xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Kết quả xác minh đến nay Sơn chưa thi hành khoản phạt này (Sau khi ra quyết 

định và giao quyết định cho người bị xử phạt đến nay, cơ quan có thẩm quyền 

không đôn đốc việc thi hành). Căn cứ điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính 
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năm 2012 xác định thời hiệu thi hành quyết định đã hết, bị cáo được coi như 

chưa bị xử lý hành chính.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/4/2023 đến ngày 23/4/2023 chuyển tạm 

giam. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ. 

          (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

*  Người bị hại: Ông Lỗ Quốc Thường, Sinh năm 1965  

Địa chỉ: Khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

         Anh Nguyễn Trường Thành, Sinh năm 1983 

         Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

          * Những người làm chứng: 

         1. Anh Lỗ Văn Tuấn, sinh năm 1989  

         3. Anh Lỗ Văn Tú, sinh năm 1993 

         Đều cùng địa chỉ: Khu 8, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

         4. Anh Bùi Đức Khánh, sinh năm 1996 

          Địa chỉ: Khu Liên Đồng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú 

Thọ ( Ông Thường, anh Thành, anh Tuấn, anh Tú và anh Khánh đều vắng mặt 

tại phiên tòa).      

                                   Néi dung vô ¸n 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

 Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/01/2023, anh Nguyễn Trường Thành 

điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS 19A-421.38 đi từ TP Hà Nội về 

xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (trên xe có ông Lỗ Quốc Thường, 

cùng hai con trai ông Thường là anh Lỗ Văn Tuấn và anh Lỗ Văn Tú). Khi đi 

đến tỉnh lộ 316 thuộc khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thì 

gặp xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Taurus BKS 30M1- 6170 đi phía trước cùng 

chiều do Phùng Ngọc Sơn điều khiển chở Bùi Đức Khánh đi trên đường tỉnh lộ 

316 theo hướng huyện Thanh Thủy đi huyện Thanh Sơn đưa Khánh về nhà ở 

khu Liên Đồng, thị trấn Thanh Sơn. Anh Thành điều khiển xe ra tín hiệu xin 

vượt nhưng Sơn điều khiển xe đi phía trước đầu xe ô tô của Thành không cho 

vượt. Sau đó Thành có điều khiển xe vượt lên và dừng lại, xe mô tô của Sơn 

cũng đỗ lại ở lề đường trái theo hướng đi cách xe ô tô đỗ khoảng 2,5m. Anh 

Thành xuống xe, Sơn đi đến vị trí anh Thành và xảy ra cãi nhau giữa hai bên. 

Sơn lao vào đánh anh Thành và bị Thành dùng tay phải đấm 01 cái chảy máu 

mồm. Bực tức do bị Thành đánh nên Sơn chạy lại xe mô tô mở cốp xe lấy 01 

chiếc búa đinh bằng sắt dài 27cm (cán búa bằng sắt dài 24cm, hình trụ tròn 

đường kính 02cm) và quay lại để đánh trả Thành. Sơn cầm búa đinh bằng tay 

phải giơ lên cao đánh từ trên xuống dưới từ phải sang trái mục đích đánh vào tay 

anh Thành, cùng lúc này ông Thường đứng gần anh Thành thấy vậy liền tiến đến 
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đẩy anh Thành vào ghế lái xe ô tô nên phần đầu búa đinh đánh trúng vào phía 

sau đầu bên trái ông Thường làm ông Thường bị ngã úp mặt xuống đường nhựa. 

Thấy vậy anh Lỗ Văn Tuấn và Lỗ Văn Tú xuống xe, Tuấn giật được chiếc búa 

trên tay Sơn và cùng Tú đưa ông Thường đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện 

Thanh Sơn nên sự việc xô sát đánh nhau dừng lại; còn Sơn tiếp tục điều khiển xe 

mô tô chở Khánh về rồi Sơn đi về nhà tại khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ. Sau dịp Tết nguyên đán năm 2023, Sơn bỏ đi khỏi địa phương 

trốn tránh việc xử lý của Cơ quan công an. Đến ngày 14/4/2023 Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Thanh Sơn triệu tập được Sơn khi đang ở tỉnh Bắc Giang. 

 Hậu quả: Làm ông Thường bị thương, ngã úp mặt xuống đường nhựa. 

Phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. 

 Ngày 27/01/2023, CQCSĐT Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

ông Lỗ Quốc Thường.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 15/TgT/2023 ngày 

01/02/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: Tỷ lệ tổn thương phần 

trăm tổn thương cơ thể của ông Lỗ Quốc Thường là 12% (Mười hai phần trăm) - 

Cơ chế hình thành vết thương: Do tác động của vật cứng gây nên. 

Tại cơ quan điều tra Phùng Ngọc Sơn đã khai báo hành vi phạm tội của 

mình phù hợp với lời khai của bị hại, lời khai người làm chứng, kết quả thực 

nghiệm điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

Tại bản cáo trạng số: 35/CT – VKS- ThS ngày 14/6/2023 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thanh Sơn đã truy tố các bị cáo Phùng Ngọc Sơn về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

134 Bộ luật hình sự 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 -  Bộ luật hình sự năm 2015.  

Xö ph¹t:  

Phùng Ngọc Sơn từ 30 (Ba mươi) đến 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 14/4/2023. 

Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận bị cáo Phùng Ngọc Sơn đã bồi thường 

cho ông Lỗ Quốc Thường số tiền 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng). Ông 

Thường đã nhận tiền và không có yêu cầu đề nghị bồi thường gì thêm. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, 

điểm c khoản 2 Điều 106 - Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc búa đinh bằng sắt dài 27cm (cán búa bằng sắt 

dài 24cm, hình trụ tròn đường kính 02cm). 

      Tại phiên tòa bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo không 

có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát.  
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  Tại lời nói sau cùng, bị cáo rất hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của 

mình, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị 

cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm trở thành công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

      [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện 

Thanh Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng theo quy 

định của pháp luật. 

       [2]. Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai 

nhận của bị cáo phù hợp lời khai người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan, người làm chứng, kết quả thực nghiệm điều tra, kết luận giám định thương 

tích, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ, đủ cơ sở kết 

luận: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/01/2023, tại khu 7, xã Giáp Lai, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, khi vào can ngăn việc xô sát đánh nhau giữa Phùng 

Ngọc Sơn và anh Nguyễn Trường Thành, ông Lỗ Quốc Thường đã bị Sơn dùng 

chiếc búa đinh bằng sắt dài 27cm (cán búa bằng sắt dài 24cm, hình trụ tròn 

đường kính 02cm được xác định là hung khí nguy hiểm) đánh gây thương tích 

cho gây tổn hại 12% sức khỏe. Hành vi đó của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích” qui định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 - BLHS. Sau khi 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn luận tội, bị cáo không có lời 

bào chữa nào khác, thừa nhận Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát là đúng 

người, đúng tội, không oan, sai. HĐXX xét thấy, Cáo trạng số 35/CT-VKS-Ths, 

ngày 14/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn truy tố bị cáo về 

tội “Cố ý gây thương tích” qui định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 - BLHS là có 

căn cứ.  

        [3]. Tính chất vụ án là nghiêm trọng bởi hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật 

bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an 

toàn xã hội. Bị cáo có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ hành 

vi gây thương tích là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi gây 

thương tích cho bị hại, bị cáo đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm, xâm 

phạm trực tiếp đến sức khỏe của ông Lỗ Quốc Thường. Hành vi đó của bị cáo 

thỏa mãn đầy đủ các yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” tại khoản 2 

Điều 134 BLHS nên cần phải xử phạt nghiêm, tuyên mức án tương xứng với 

tính chất mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống cộng đồng xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, dụng giáo dục 

và phòng ngừa chung.  
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  [4]. Hội đồng xét xử nhất trí với đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo của 

Kiểm sát viên tại Bản luận tội. Xét về nhân thân bị cáo Sơn không có tiền án, 

tiền sự nhưng có nhân thân xấu, ngày 03/01/2014 Chủ tịch UBND xã Giáp Lai 

buộc Phùng Ngọc Sơn cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trong thời hạn 06 

tháng. Đến 03/7/2014 đã chấp hành xong quyết định trên. 

Ngày 07/4/2014 công an huyện Thanh Sơn ra quyết định số 20 xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Kết quả xác minh đến nay Sơn chưa thi hành khoản phạt này (Sau khi ra quyết 

định và giao quyết định cho người bị xử phạt đến nay, cơ quan có thẩm quyền 

không đôn đốc việc thi hành). Căn cứ điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 xác định thời hiệu thi hành quyết định đã hết, bị cáo được coi như 

chưa bị xử lý hành chính.  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường các khoản chi phí cho người bị hại,  

nhằm khắc phục những thiệt hại do bị cáo gây ra, người bị hại có đơn xin giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51- BLHS. Bị cáo đã 

nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.  

       Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm h 

khoản 1 Điều 52 - BLHS. 

  [5]. Về vật chứng của vụ án: Đối với 01 chiếc búa đinh bằng sắt dài 

27cm (cán búa bằng sắt dài 24cm, hình trụ tròn đường kính 02cm) Phùng Ngọc 

Sơn đã dùng để gây thương tích cho ông Thường cần tịch thu tiêu hủy. 

  [6]. Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, Phùng Ngọc Sơn đã 

tự nguyện, bồi thường cho ông Lỗ Quốc Thường số tiền 18.000.000đ (Mười tám 

triệu đồng). Ông Thường đã nhận và không có yêu cầu đề nghị gì khác. HĐXX 

xét thấy việc thỏa thuận bồi thường của các bên là tự nguyện và phù hợp cần 

được chấp nhận. 

[7] Các nội dung khác:  

Đối với thương tích của Phùng Ngọc Sơn do bị anh Nguyễn Trường 

Thành đánh. Sơn không đề nghị khởi tố hình sự đối với Thành và từ chối giám 

định thương tích, cam kết không khiếu kiện gì, nên HĐXX không xem xét. 

Đối với anh Nguyễn Trường Thành: Ngày 20/01/2023 anh Thành có hành 

vi đánh gây thương tích cho Phùng Ngọc Sơn, do Sơn từ chối giám định thương 

tích nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn không có đủ căn cứ để xử lý 

hình sự đối với Thành về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 

Bộ luật hình sự. Hành vi của Thành là vi phạm hành chính quy định tại điểm a 

Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144 của Chính phủ. Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Thanh Sơn chuyển hồ sơ đến Công an huyện Thanh Sơn xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Thành là phù hợp. 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 
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      Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

       Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Điểm đ, khoản 2 Điều 134; Điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51,  

Điều 38 - Bộ luật hình sự năm 2015;  .  

       1. Tuyên bố: Bị cáo Phùng Ngọc Sơn phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Phùng Ngọc Sơn 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ là ngày 14/4/2023. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận bị cáo Phùng Ngọc Sơn đã bồi 

thường cho ông Lỗ Quốc Thường số tiền 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng). 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng  điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy vật chứng là công cụ bị cáo sử dụng để phạm tội gồm: 

01 chiếc búa đinh bằng sắt dài 27cm (cán búa bằng sắt dài 24cm, hình trụ tròn 

đường kính 02cm). 

Vật chứng đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự tại Biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 15/6/2023.   

4. Về án phí: Áp dụng  khoản 2 Điều 136 - Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; Điểm a khoản 1 Điều 23, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

       Buộc bị cáo Phùng Ngọc Sơn phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm.   

      Bị cáo, được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm 

yết tại UBND nơi cư trú để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc 

thẩm.    

      

   Nơi nhận: 
- VKS ND huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Hồ sơ công tác THAHS; 

- UBND xã Giáp lai; 

- UBND TT Thanh Thủy;. 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 Đã ký 

 

 

Đào Thị Anh Nhinh 

 

 

 


